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 I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ.
CHỦ ĐỀ: "NGHỀ 

BÉ BIẾT"
tt

Mục tiêu chủ đề PTCT Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Phạm 
vi 

hoạt 
động

Địa 
điểm 
tổ chức MT_N

D cốt 
lõi

Nhánh 1 
(9/12-13/12

Nhánh 2 
(16/12-
20/12)

Nhánh 3 
(23/12-
27/12)

4T Ước mơ 
của bé

Cháu yêu 
chú bộ đội

Nghề phổ 
biến của 
địa phương

1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT # # 70

6

- Thực hiện đúng, đầy đủ, 
nhịp nhàng các động tác 
trong bài tập thể dục theo 

hiệu lệnh. 

Tập kết hợp 5 động tác cơ 
bản trong bài tập thể dục

TDS: HH: Thổi nơ
-Tay: Co và duỗi  tay, vỗ 2 
tay vào nhau ( Phía trước, 
phía sau, trên đầu).
- Lườn: Quay sang trái, sang 
phải 
- Chân: Ngồi xổm, đứng lên
- Bật: Chụm tách chân  

Khối Sân 
chơi

1

16 Giữ được thăng bằng cơ 
thể khi thực hiện vận động 
đi bước lùi liên tiếp 
khoảng 3m

Đi bước lùi HĐNT: TCVĐ "Đi bước lùi" Lớp Sân 
chơi

1 HĐNT HĐNT

60 Trườn thẳng hướng đích, 
liên tục 2m và theo 
khả năng

Trườn theo hướng thẳng Tiết học "Trườn theo hướng 
thẳng"

Lớp Lớp 
học

HĐH
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62 Trèo qua ghế dài 1,5m x 
30cm khéo léo, nhanh 
nhẹn và đúng kỹ thuật

Trèo qua ghế dài 1,5m x 
30cm

Tiết học "Trèo qua ghế dài 
1,5 x30 cm"

Lớp Lớp 
học

HĐH

113
Thực hiện được vận động 
vuốt, miết giấy

Vuốt, miết, giấy HĐG: Trò chơi gấp giấy 
thành các hình chữ nhật, tam 
giác, vuông.

Lớp Lớp 
học

HĐG HĐG HĐG

141 Nhận biết, phân loại được 
các thực phẩm theo nguồn 
gốc khác nhau (thực phẩm 
có nguồn gốc động 
vật/thực vật)

Nhận biết, phân loại thực 
phẩm theo nguồn gốc

ANVS: Nói tên các món ăn 
hằng ngày.

Lớp Lớp 
học

VS-AN VS-AN VS-AN

158

Có kỹ năng rửa tay bằng 
xà phòng đúng quy trình. 
Biết tự rửa tay bằng xà 
phòng khi được nhắc nhở

Tập luyện thao tác rửa tay 
bằng xà phòng 

Giờ VS: Rèn trẻ rửa tay 
bằng xà phòng đúng thao 

tác"

Lớp Lớp 
học

VS-AN VS-AN VS-AN

195 Có một số hành vi tốt 
trong vệ sinh phòng bệnh

Biết sát khuẩn tay và đeo 
khẩu trang khi đi ra ngoài

Thực hành kĩ năng sát khuẩn 
tay và đeo khẩu trang.

Lớp Lớp 
học

VS-AN VS-AN VS-AN

216 Biết gọi người lớn khi gặp 
một số trường hợp khẩn 
cấp

Một số trường hợp khẩn 
cấp (cháy, có người rơi 
xuống nước, ngã chảy 
máu,..)

HĐC: TC "Giả định một số 
tình huống như có cháy, 
đuối nước, ngã chảy máu…"

Trườn 
g

Sân 
chơi

HĐC HĐC HĐC

225 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC # # 32
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So sánh, thêm bớt trong 
phạm vi 4

 Tiết học Thêm bớt trong 
phạm vi 4
HĐG: Thêm bớt trong 
phạm vi 4

Lớp Lớp 
học

HĐH+HĐG HĐG HĐG301

304

Có khả năng so sánh số 
lượng hai nhóm đối tượng 
trong phạm vi 5 bằng các 

cách khác nhau và nói 
được các từ: bằng nhau, 

nhiều hơn, ít hơn

Biết gộp/tách hai nhóm 
đối tượng có số lượng 

trong phạm vi 5, đếm và 
nói kết quả

Biết gộp hai nhóm đối 
tượng có số lượng trong 
phạm vi 4, đếm và nói kết 
quả. Biết tách một nhóm 
đối tượng thành các nhóm 
nhỏ hơn

  Tiết học: Tách gộp một 
nhóm đối tượng thành các 
nhóm nhỏ hơn trong phạm 
vi 4

Lớp Lớp 
học

HĐH

Kể được tên, công việc, 
công cụ, sản phẩm/ ích 
lợi… của một số nghề 
trồng hoa

Tên gọi, công việc, công 
cụ, sản phẩm, ích lợi… 
của nghề trồng hoa

Tiết học: Tìm hiểu về nghề 
trồng hoa" 
HĐG: Phân biệt dụng cụ 
nghề trồng hoa.

Lớp Lớp 
học

HĐH+HĐG

363 Kể được tên, công việc, 
công cụ, sản phẩm/ ích 
lợi… của một số nghề phổ 
biến khi được hỏi, trò 
chuyện

Tên gọi, công việc, công 
cụ, sản phẩm, ích lợi… 
của một số nghề phổ biến

Tiết học: Ước mơ của bé 
HĐG: Phân biệt dụng cụ 
nghề nông và nghề bác sĩ

Lớp Lớp 
học

2 HĐH+HĐG

375 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ # # 17

384 Có khả năng nghe hiểu, sử 
dụng các câu đơn, câu mở 
rộng, câu phức trong giao 
tiếp

Nghe hiểu, sử dụng các 
câu đơn, câu mở rộng, câu 
phức trong giao tiếp

HĐKH:Trò chuyện cùng 
trẻ.về các chủ đề có sử dụng 
các câu trong giao tiếp.

Lớp Lớp 
học

HĐKH HĐKH HĐKH
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Có khả năng nghe hiểu 
nội dung truyện kể, truyện 
đọc phù hợp với độ tuổi 

và chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện 
kể, truyện đọc chủ đề 
ngành nghề

HĐH: Truyện: Sự tích dưa 
hấu
HĐC: Nghe lại truyện " Sự 
tích dưa hấu"

Lớp Lớp 
học

1 HĐH+HĐC385

386
Có khả năng nghe các bài 
hát, bài thơ, ca dao, đồng 
dao, tục ngữ, câu đố, hò, 
vè phù hợp với độ tuổi và 
chủ đề thực hiện

Nghe các bài hát, bài thơ, 
ca dao, đồng dao, tục ngữ, 
câu đố, hò, vè chủ đề 
ngành nghề

HĐC: Nghe thơ"Chú giải 
phóng quân" "Chiếc cầu 
mới" đồng dao "Dệt vải 

Lớp Lớp 
học

HĐC HĐC HĐC

391 B. Sử dụng lời nói trong # # # # 8

393 Nói rõ các tiếng có chứa 
các âm khó để người nghe 
có thể hiểu được

Phát âm các tiếng có chứa 
các câm khó

HĐKH:  Rèn trẻ phát âm các 
từ khó

Lớp Lớp 
học

HĐKH HĐKH

 HĐH: Thơ: Bé làm bao 
nhiêu nghề…
HĐC: Ôn thơ " Bé làm bao 
nhiêu nghề"

Lớp Lớp 
học

HĐH+HĐC

404

Có khả năng đọc thuộc bài 
thơ, ca dao, đồng dao phù 
hợp độ tuổi và chủ đề thực 

hiện

Thuộc các bài thơ trong 
chủ đề NN

HĐH:  Chú giải phóng quân 
HĐC: Ôn thơ " Chú giải 
phóng quân"

Lớp Lớp 
học

1 HĐH+HĐC

413 Biết sử dụng các từ biểu 
thị sự lễ phép trong giao 
tiếp

Sử dụng các từ biểu thị sự 
lễ phép "Mời cô"; "Mời 
bạn"; "Cảm ơn"; "Xin 
lỗi"… trong giao tiếp

VS-AN Rèn trẻ biết mời 
chào khi ăn.

Lớp Lớp 
học

VS-AN VS-AN VS-AN
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446 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI # # 17

499 Biết chờ đến lượt khi 
được nhắc nhở

Chờ đến lượt, hợp tác ĐTT: Trò chuyện về kĩ năng 
hợp tác trong công việc

Lớp Lớp 
học

ĐTT ĐTT

504
Biết yêu mến, quan tâm 
đến người thân trong gia 
đình.

Yêu mến, quan tâm đến 
các ngành nghề 

HĐH: "Cháu yêu chú bộ đội" 
HĐG: Sưu tầm các hoạt 
động ngày 22/12

Lớp Lớp 
học

HĐH+HĐG

518 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
Biết bộc lộ cảm xúc (vui 

# # 28

Nghe âm thanh, các bài 
hát, bản nhạc gần gũi và 
ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật 
của các sự vật, hiện tượng 
trong thiên nhiên, cuộc 
sống và tác phẩm nghệ 
thuật

Nghe các bản nhạc hát ru 
cho bé ngủ

Lớp Lớp 
học

ĐTT ĐTT ĐTT

521

523

sướng, vỗ tay, làm động 
tác mô phỏng) và sử dụng 
các từ gợi cảm để nói lên 
cảm nhận của mình khi 
nghe âm thanh gợi cảm, 
các bài hát, bản nhạc gần 
gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp 
nổi bật của các sự vật, 
hiện tượng trong thiên 
nhiên, cuộc sống và tác 

Chăm chú lắng nghe, và 
hưởng ứng cảm xúc theo 

các bài hát 

Nghe bài hát, bản nhạc chủ 
đề ngành nghề

Nghe các bài hát : Ba em là 
lái xe, Cháu yêu cô chú công 
nhân…

Lớp Lớp 
học

HĐC
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TC với trẻ vê cách tô màu 
các tp tạo hình

Lớp Lớp 
học

HĐKH HĐKH

Nghe dân ca trung bộ Lớp Lớp 
học

1 ĐTT

Thích thú, ngắm nhìn và 
biết sử dụng các từ gợi 

cảm nói lên cảm xúc của 
mình trước vẻ đẹp nổi bật 
(về màu sắc, hình dáng, 
bố cục…) của tác phẩm 
tạo hình

Thích nghe và nhận ra các 
loại nhạc khác nhau (nhạc 
thiếu nhi, dân ca)

Có khả năng hát đúng giai 
điệu, lời ca, hát rõ lời và 
thể hiện sắc thái của bài 

hát qua giọng hát, nét mặt, 
điệu bộ…

Nói cảm nhận về vẻ đẹp 
nổi bật của tác phẩm tạo 
hình

Nghe và nhận ra các loại 
nhạc khác nhau (nhạc thiếu 
nhi, dân ca)

Hát đúng giai điệu, lời ca 
và thể hiện sắc thái, tình 
cảm của bài hát

Tiết học: "Cháu yêu cô chú 
công nhân.
HĐC: Ôn hát lại bài hát" 
Cháu yêu cô chú công nhân"

Lớp Lớp 
học

1 HĐH+HĐC

Có khả năng vận động 
nhịp nhàng theo nhịp điệu 
các bài hát, bản nhạc với 
các hình thức (vỗ tay theo 
nhịp, tiết tấu, múa)

Vận động nhịp nhàng phù 
hợp với chủ đề NN

Vận động vỗ tay theo nhịp: 
"Cháu thương chú bộ đội"

Lớp Lớp 
học

HĐH+HĐG

524

527

528

535

540

Biết phối hợp các nguyên 
vật liệu tạo hình để tạo ra 

sản phẩm

Phối hợp các nguyên vật 
liệu tạo hình, vật liệu trong 

thiên nhiên để tạo ra các 
sản phẩm

HĐG: Dùng các vật liệu 
thiên nhiên làm đồ chơi

Lớp Lớp 
học

HĐG HĐG
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543

Biết vẽ phối hợp các nét 
thẳng, xiên ngang, cong 
tròn tạo thành bức tranh 
có màu sắc và bố cục

Vẽ phối hợp các nét thẳng, 
xiên ngang, cong tròn tạo 
thành bức tranh có màu 
sắc và bố cục

Tiết học: "Vẽ đồ dùng Bác 
sĩ"

Lớp Lớp 
học

1 HĐH+HĐG

Biết xé, cắt theo đường 
thẳng, đường cong… và 
dán thành sản phẩm có 

màu sắc, bố cục

Biết xé, cắt theo đường 
thẳng, đường cong… và 
dán thành sản phẩm có 
màu sắc, bố cục

HĐG: Cắt dán dụng cụ làm 
vườn

Lớp Lớp 
học

HĐG

549

Biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ 
loe, vuốt nhọn, uốn cong 
đất nặn để nặn thành sản 
phẩm có nhiều chi tiết

Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, 
vuốt nhọn, uốn cong đất 
nặn để nặn thành sản phẩm 
có nhiều chi tiết

Tiết học: Nặn quà tặng chú 
bộ đội

Lớp Lớp 
học

1 HĐH+HĐG

HĐG: "Pha trộn 3 màu cơ 
bản thành các màu mới"

Lớp Lớp 
học

HĐG

HĐG: TC Nghe tiếng hát 
tìm đồ vật

Khối Lớp 
học

HĐG

555

563

Biết pha trộn màu để tạo 
ra màu mới

Có khả năng lựa chọn và 
tự thể hiện hình thức vận 
động theo bài hát, bản 
nhạc

Biết lựa chọn dụng cụ để 
gõ đệm theo nhịp điệu, tiết 
tấu bài hát

Pha trộn màu nước

Lựa chọn, thể hiện các 
hình thức vận động theo 
nhạc

Lựa chọn dụng cụ âm nhạc 
để gõ đệm theo nhịp điệu 

bài hát

HĐG "Lựa chọn dụng cụ âm 
nhạc để gõ đệm theo nhịp 
điệu bài hát"

Lớp Lớp 
học

HĐKH
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Tự chọn dụng cụ, nguyên 
vật liệu để tạo ra sản phẩm 

theo ý thích

Steam: Làm cái cuốc
- HĐC: Bước 1: Trò 
chuyện, tìm hiểu về cái cuốc
- Bước 2: Lên ý tưởng, 
bản thiết kế, lựa chọn học 
liệu

HĐH+HĐC

Nói lên ý tưởng tạo hình 
của mình

HĐKH "Nói lên ý tưởng tạo 
hình của mình"

Lớp Lớp 
học

HĐKH HĐKH HĐKH

Hoạt động "'Đặt tên cho sản 
phẩm của mình"

Lớp Lớp 
học

HĐKH HĐKH HĐKH

567

569

Có khả năng tự chọn dụng 
cụ, vật liệu để tạo ra sản 
phẩm theo ý thích

Có khả năng nói lên ý 
tưởng và tạo ra các sản 
phẩm tạo hình theo ý thích

Biết đặt tên cho sản phẩm 
tạo hình

Đặt tên cho sản phẩm của 
mình

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ 
ĐỀ

24 24 25

 Trong đó: - Lĩnh vực thể chất 9 8 9

                - Lĩnh vực nhận thức 2 2 2

                 - Lĩnh vực ngôn ngữ 5 4 5

    - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng  xh 1 1 1

   - Lĩnh vực thẩm mĩ 7 9 8

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề 24 24 25

Trong đó: - Đón trả trẻ 2 2 2

                 - Thể dục sáng 1 1 1
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                 - Hoạt động góc 3 3 4

                 - Hoạt động ngoài trời 1 1 1

                 - Vệ sinh - ăn ngủ 5 5 5

                 - Hoạt động chiều 2 3 2

  - Hoạt động học 1 1 1

  - Hoạt động học +hoạt động ngoài trời 0 0 0

  - Hoạt động học +hoạt động góc+ Hoạt động chiề 0 0 0

  - Hoạt động học +hoạt động góc 3 3 1

  - Hoạt động học +hoạt động chiều 1 1 3

 Hoạt động kết hợp 5 4 5

                 - Thăm quan dã ngoại 0 0 0

                 -  Lễ hội 0 0 0

                 - Hoạt động học 5 5 5

                            Chia ra :   + Giờ thể chất 1 0 1

                                            + Giờ nhận thức 2 1 1

                                           + Giờ ngôn ngữ 1 1 1

                                         + Giờ TC-KNXH 0 1 0

                                             + Giờ thẩm mỹ 1 2 2
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có)
Nhánh 1: Ước mơ của bé 1 Từ 9/12 đến 13/12 Phạm Thị Ngọc

Nhánh 2: Cháu yêu chú bộ đội 1 Từ 16/12 đến 20/12 Nguyễn Tuyết Anh

Thay đổi so với dự kiến

Ngọc đổi cho tuyết Anh

Nhánh 3: Nghề phổ biến địa phương 1 Từ 23/12 đến 27/12 Nguyễn Thị Minh Hằng

III. CHUẨN BỊ:
Nhánh

“Ước mơ của bé”
Nhánh

“Cháu yêu chú bộ đội”
Nhánh

“Nghề phổ biến địa phương”

Giáo 
viên

- Bổ sung thêm các đồ dùng đồ chơi cho 
chủ đề nhánh mới phù hợp như: đồ dùng 
nghề may, xây dựng, bác sĩ 
- Các bài thơ, bài hát,... đồ dùng đồ chơi 
có liên quan đến chủ đề để phục vụ các 
hoạt động học và chơi của trẻ.

- Bổ sung các bảng biểu chơi cho trẻ 
có nội dung phù hợp chủ đề “ngành 
nghề bộ đội”
- Các bài thơ, bài hát,... đồ dùng đồ 
chơi có liên quan đến chủ đề để 
phục vụ các hoạt động học và chơi 
của trẻ.

- Đồ dùng đồ chơi cho các góc chơi phù hợp 
với chủ đề nhánh như: Hình ảnh các nghề 
truyền thông như trồng vườn , trồng hoa, 
các nguyên học liệu, tạp chí, album..
- Các tranh truyện, tranh thơ, đồ dùng , bài 
hát, phục vụ cho các giờ học của trẻ...

Nhà 
trường

- Các trang thiết bị, cơ sở vật chất, phòng 
nhóm đảm bảo cho cô và trẻ thực hiện tốt 
chủ đề.
- Sân chơi cho trẻ hoạt động ngoài trời 
sạch sẽ đảm bảo an toàn, thân thiện

- Các trang thiết bị, cơ sở vật chất, 
phòng nhóm đảm bảo cho cô và trẻ 
thực hiện tốt chủ đề.
- Sân chơi cho trẻ hoạt động ngoài 
trời sạch sẽ đảm bảo an toàn, thân 
thiện

- Các trang thiết bị, cơ sở vật chất, phòng 
nhóm đảm bảo cho cô và trẻ thực hiện tốt 
chủ đề.
- Sân chơi cho trẻ hoạt động ngoài trời sạch 
sẽ đảm bảo an toàn, thân thiện

Phụ 
huynh

- Ảnh về một số nghề phổ biến trong xã 
hội
- Đóng góp các nguyên học liệu như: 
giấy 1 mặt để phục vụ cho cô và trẻ hoạt 
động trong chủ đề.
- Cho trẻ làm quen với bài hát “Lớn lên 
cháu lái máy cày” “ Cháu yêu cô chú 
công nhân”

- Sưu tầm các nguyên học liệu như: 
Vỏ chai nhựa, lon bia, bìa 
catong,...để phục vụ cho cô và trẻ 
hoạt động trong chủ đề.
- Cho trẻ làm quen bài thơ “Chú giải 
phóng quân”

- Sưu tầm các nguyên học liệu như: Thùng, 
bìa catong... để làm đồ dùng trong nghề 
nông.
- Tranh ảnh về người trông hoa
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Trẻ - Tâm thế tốt sẵn sàng cho các hoạt động 
trong chủ đề cùng cô giáo.
- Làm quen các bài thơ, câu chuyện, bài 
hát... ở nhà cùng gia đình.

- Tâm thế tốt sẵn sàng cho các hoạt 
động trong chủ đề cùng cô giáo.
- Làm quen các bài thơ, câu chuyện, 
bài hát... ở nhà cùng gia đình.

- Trẻ có sức khỏe tốt khi đến lớp.
- Làm quen các bài thơ, câu chuyện, bài 
hát... ở nhà cùng gia đình.

    IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:
Phân phối vào các ngày trong tuần

tt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi chú

1 Đón trẻ

- Trò chuyện về kĩ năng hợp tác trong công việc
- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề “ Nghề nghiệp”
- Gợi ý trò chuyện cùng trẻ về: Nghề của bố mẹ và người thân của trẻ, ước mơ của trẻ sau này.
- Nghe nhạc các bài hát khác nhau ( Nhạc thiếu nhi, dân ca trung bộ) trong chủ đề: Ba em làm lái xe, cháu 
yêu cô chú công nhân, Đưa cơm cho mẹ đi cày, Anh phi công ơi, Lớn lên cháu lái máy cày...
- Trẻ chơi theo ý thích

2 Thể dục sáng

* Khởi động: Trẻ đi xung quanh sân tập với các kiểu đi (gót chân, mũi bàn chân,chạy nhanh, chạy chậm, 
khom lưng) kết hợp với nhạc các bài hát trong chủ đề như bài “Cháu yêu cô chú công nhân”
* Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với quả bông
- HH: Thổi nơ
- Tay: Co và duỗi  tay, vỗ 2 tay vào nhau ( Phía trước, phía sau, trên đầu).
- Lườn: Quay sang trái, sang phải 
- Chân: Ngồi xổm, đứng lên
- Bật: Chụm tách chân
* Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập

Nhánh 
1

Ngày 9/12
KPXH

Ước mơ của bé 

Ngày 10 /12
PTTC

 “Trườn theo hướng 
thẳng”

 

Ngày 11 /12
PTTM

Vẽ đồ dùng bác sĩ 

Ngày 12/12
PTNT

Thêm bớt trong 
phạm vi 4

Ngày 13/12
PTNN

Truyện :
Sự tích quả dưa 

hấu 

Thay đổi 
2 tiết  so 
với dự 
Kiến3

Hoạt  
động 
học

Nhánh    Ngày 16/12 Ngày 17/12 Ngày 18/12 Ngày 19/12 Ngày 20/12
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Phân phối vào các ngày trong tuần

tt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi chú

2 PTTM
Nặn quà tặng chú 

bộ đội

TC -KNXH
Cháu yêu chú bộ 

đội 

PTNT
Tách gộp một nhóm 
đối tượng thành các 
nhóm nhỏ hơn trong 

phạm vi 4

PTNN
Thơ:

“Chú giải phóng 
quân”

 

PTTM
Tiết học: Dạy kĩ 
năng vỗ tay theo 
nhịp bài : Cháu 
yêu chú bộ đội. 

Nhánh 
3

Ngày 23 /12
PTTC

Trèo qua ghế dài 
( 1,5m x30cm)

Ngày 24/12
KPXH

Tìm hiểu về nghề 
trồng hoa

Ngày 25/12
PTTM
Steam

Làm cái cuốc

Ngày 26/12
PTNN
Thơ: 

Bé làm bao nhiêu 
nghề 

Ngày 27/12
PTTM

Dạy hát: 
Cháu yêu cô chú 

công nhân

Thay đổi 
2 tiết  so 
với dự 
Kiến

Nhánh 
1

Ngày 9/12
- QS: Thời tiết
- TCVĐ: Rồng rắn 
lên mây
- Chơi tự do tại 
khu vực sân cỏ

Ngày 10/12
- QS: thời tiết
- TCVĐ: Đi bước 
lùi
- Chơi với đồ chơi 
ngoài trời

Ngày 11/12
- QS: Vườn trường.
- VĐ: Xibukhoai
- Chơi tự do.

Ngày 12/12
- QS: Đồ chơi 
ngoài trời.
- TCVĐ: Tung và 
bắt bóng. 
- Chơi tự chọn.

Ngày 13/12
- QS: Cây xanh.
- VĐ: Thi đi nhanh
- Chơi tự do 

Nhánh 
2

Ngày 16/12
- Quan sát : Sân 
trường
- TCVĐ: Đi bước 
lùi
- Chơi tự do tại 
khu nhà bóng

Ngày 17/12
- QS: Góc TN
- TCVĐ: Rồng rắn
- Chơi tự do: Nhặt 
lá cây

Ngày 18/12
- QS: Cây mít
- TCVĐ: “nhảy lò 
cò"
- Chơi tự chọn.

Ngày 19/12
-  Quan sát Thời 
tiết.
- TC: mèo đuổi 
chuột.
- Chơi tự do.

Ngày 20/12
- QS: Quan sát cây 
hoa
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi vẽ trên sân

4

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Nhánh 
3

Ngày 23/12
- QS: Đồ chơi
- TCVĐ: Đi thay 
đổi tốc độ theo 
hiệu lệnh.
- Chơi tự do

Ngày 24/12
- QS: Vườn trường.
- TCVĐ: Bịt mát 
bắt dê
- Chơi tự do.

Ngày 25/12
- QS: Thời tiết
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự chọn.

Ngày 26/12
- QS: Cây hoa mẫu 
đơn.
- VĐ: TC lộn cầu 
vồng
- Chơi tự do

Ngày 27/12
- QS: Góc TN
- TCVĐ: Nhảy lò 
cò
- Chơi tự chọn
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Phân phối vào các ngày trong tuần

tt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi chú

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Nói tên các món ăn hằng ngày.
- Nhắc nhở trẻ "Ăn từ tốn, không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn, không vừa nhai vừa nói"
- Rèn trẻ rửa tay bằng xà phòng đúng thao tác"
- Rèn trẻ biết mời chào khi ăn.
- Động viên trẻ ăn hết xuất, ăn ngon miệng.
- Nghe các bản nhạc hát ru cho bé ngủ Nghe nhạc dân ca: Ru con, Lí cây bông…
- Cho trẻ ngủ ngon giấc

Nhánh 
1

Ngày 9/12
- Nhóm 1: Làm 
quen tiếng anh tại 
phòng tiếng anh
- Nhóm 2: Trò 
chuyện về chủ đề.

Ngày 10/12
- Giả định tình 
huống khi có cháy
- Nghe thơ"Chú giải 
phóng quân" "Chiếc 
cầu mới" đồng dao 
"Dệt vải

Ngày 11/12
- Nhóm 1: Làm 
quen tiếng anh tại 
phòng tiếng anh
- Nhóm 2: Đọc câu 
đố về chủ đề nghề 
nghiệp.

Ngày 12/12
- Nghe lại truyện “ 
Sự tích dưa hấu”
- Ôn so sánh, thêm 
bớt trong phạm vi 
4

Ngày 13/12
- TC "Giả định một 
số tình huống ngã 
chảy máu…"
Nêu gương bé 
ngoan

Nhánh 
2

Ngày 16/12
- Nhóm 1: Làm 
quen tiếng anh tại 
phòng tiếng anh
- Nhóm 2: Trò 
chuyện về chủ đề.

Ngày 17/12
- Giả định tình 
huống khi bị đuối 
nước.
- Chơi góc xây 
dựng

Ngày 18/12
- Nhóm 1: Làm 
quen tiếng anh tại 
phòng tiếng anh
- Nhóm 2:  Nghe 
đống dao “ Dệt vải”
- Chơi theo ý thích

Ngày 19/12
- Ôn thơ: Chú giải 
phóng quân
- Chơi tự do.

Ngày20/12
- Nêu gương bé 
ngoan.
- Nghe các bài hát : 
Ba em là lái xe, 
Cháu yêu cô chú 
công nhân…
- Lau bàn ghế

6
Hoạt 
động 
chiều

Nhánh 
3

Ngày 23/12
- Nhóm 1: Làm 
quen tiếng anh tại 
phòng tiếng anh
- Nhóm 2: Trò 
chuyện về chủ đề.

Ngày 24/12
TC "Giả định tình 
huống điện giật.
- Chơi tự do

Ngày 25/12
- Nhóm 1: Làm 
quen tiếng anh.
- Nhóm 2: Nghe 
thơ” Làm nghề như 
bố”

Ngày 26/12
- Ôn thơ: Bé làm 
bao nhiêu nghề

Ngày 27/12
- Ôn lại bài hát: 
Cháu yêu cô chú 
công nhân”
- Chơi theo ý thích
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

Phân phối vào nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Chuẩn bị Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi 

N1
Ước mơ 
của bé

N2
Cháu 

yêu chú 
bộ đội 

N3
Nghề phổ 
biến của 

địa phương

Cửa hàng cơm bình dân
x

x

Nấu ăn

- Trẻ biết chế biến và 
nấu một số món ăn phục 
vụ các bác công nhân.
- Biết trang trí, bày bàn 
ăn đẹp, hấp dẫn.
- Trẻ biết một số thao 
tác bế em và chăm sóc 
em.
- Biết chăm sóc con, cho 
con đi học…

- Bộ đồ nấu ăn. 
- Tạp giề, mũ
- Tranh ảnh các 
món ăn... Bữa tiệc liên hoan 22/12

x

Bác sỹ

- Biết khám chữa bệnh 
cho bệnh nhân, trao đổi 
với bệnh nhân và biết 
thao tác kê đơn, phát 
thuốc cho bệnh nhân.

- Bộ đồ chơi bác sĩ.
- Bộ trang phục 

bác sĩ
- Các loại thuốc đồ 

chơi
- Bút, đơn thuốc

- Phòng khám đa khoa
x x

x

-  Bán trang phục, 
đồ dùng các nghề: 
quần áo, dép, túi, 
mũ ,sách, liềm, bay, 
kéo....

- Cửa hàng tạp hóa

x x

x

1
Góc 
phân 
vai

Bán 
hàng

- Biết chào mời, trao đổi 
với khách hàng, nói giá 
tiền… - Bán thực phẩm: 

tôm, cua cá, rau 
củ quả.... - Cửa hàng thực phẩm

x x

x

2 Góc 
Xây dựng - Trẻ biết sử dụng các 

- Gạch, cây xanh, 
mô hình nhà. Lắp Xây vườn hoa x
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Phân phối vào nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Chuẩn bị Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi 

N1
Ước mơ 
của bé

N2
Cháu 

yêu chú 
bộ đội 

N3
Nghề phổ 
biến của 

địa phương

Xây bệnh viện( nhà xí 
nghiệp)

xnguồn vật liệu trong góc 
chơi để tạo ra sản phẩm 
XD đẹp.
- Trẻ biết chia sẻ, hợp 
tác cùng nhau.
- Hứng thú tham gia các 
hoạt động.

ghép, thảm cỏ, cây 
hoa, vỏ hộp sữa, vỏ 
sữa chua, khối xốp, 
khối gỗ. Hình ảnh 
người. Xây doanh trại bộ đội

x

- Bổ sung các loại 
giấy,xốp...

Làm hoa các loại( Sử dụng 
các vật liệu thiên nhiên)
Pha trộn 3 màu cơ bản thành 
màu mới

x

- Bổ sung xốp 
mếch, que đè lưỡi...

Làm đồ dùng, dụng cụ các 
nghề

x x
Tạo 
hình

- Trẻ có kỹ năng tô, vẽ, 
nặn... để tạo ra sản 
phẩm. 
- Trẻ biết kết hợp các kĩ 
năng làm đồ dùng đồ 
chơi để tạo sản phẩm.
- Hứng thú tham gia các 
hoạt động .

- Giấy A4, sáp màu, 
màu nước, hình 
rỗng 
- Đất nặn, bảng con
- Mẫu của cô về chủ 
đề.

Tô màu, vẽ, trang trí, cắt dán 
làm đồ dùng, nặn các đồ 
dùng các nghề.
 Làm các loại bưu thiếp

x x
       x

3
Góc
nghệ 
thuật

Âm 
nhạc

- Trẻ thuộc lời ca, hát và 
vận động nhịp nhàng 
theo đúng giai điệu của 
các bài hát trong chủ đề.
- Biểu diễn văn nghệ.

- Các bài hát có nội 
dung chủ để: Cháu 
yêu chú bộ đội, chú 
bộ đội...

Hát các bài hát theo chủ đề, 
thể hiện vận động theo các 
cách khác nhau .

x

4 Góc văn học

- Trẻ biết lựa chọn tranh 
ảnh và cắt dán làm sách, 
album phù hợp với các 
chủ đề nhánh.

- Các sách trắng cho 
trẻ cắt dán,
- Họa báo, tranh 
ảnh có các nội dung 

Làm sách, album, kể chuyện 
về các ngành nghề 

x
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Phân phối vào nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Chuẩn bị Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi 

N1
Ước mơ 
của bé

N2
Cháu 

yêu chú 
bộ đội 

N3
Nghề phổ 
biến của 

địa phương
Làm sách, album, kể chuyện 
về nghề phổ biến của địa 
phương.

x
- Trẻ có kỹ năng, biết sử 
dụng các câu ngắn để kể 
về các nghề bé biết
- Trẻ sử dụng các con 
rối để kể chuyện sáng 
tạo.

liên quan đến chủ 
đề
- Các con rối con 
thú...
- Keo, kéo, màu, 
họa báo...

Làm sách, album, kể chuyện 
về công việc của các chú bội 
đội.

x

+ Sắp xếp theo quy tắc.
+ Bé tìm đúng số lượng
+ Thêm bớt trong phạm vi 4.
+ Chọn số lượng tương ứng.
+ Bé chơi xúc sắc.
+ Thử tài cùng bé

     x
   
     x      x

* Nhánh 1:
- Phân loại sản phẩm một số 
nghề: Nghề may- nghề nông 
- Phân biệt dụng cụ nghề 
nông và nghề bác sĩ.

x

* Nhánh 2:
+ Phân loại trang phục của 
các chú bộ đội. Hải quân- bộ 
binh
+ Phân biệt đồ dùng của chú 
bộ đội và đồ dùng của bác sĩ.

x5 Góc học tập

Trẻ biết lựa chọn, sưu 
tầm và cắt xé dán  các 
đồ dùng các nghề.
- Biết thực hiện thao tác 
với các bảng chơi đúng 
yêu cầu của nội dung 
bảng chơi.
- Trẻ hứng thú tham gia 
các trò chơi.

- Hình ảnh, lô tô 
cho các bảng chơi
- Các bảng chơi 
theo chủ đề
- Keo, kéo, sáp màu
- Gai dính, dập 
ghim
- Thẻ số, các loại đồ 
dùng đồ chơi theo 
chủ đề.

* Nhánh 3:
- Phân biệt đồ dùng, dụng cụ 
các nghề: nghề bác sĩ- nghề 
may - nghề trồng hoa
- Các bước trồng hoa 

    x
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Phân phối vào nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Chuẩn bị Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi 

N1
Ước mơ 
của bé

N2
Cháu 

yêu chú 
bộ đội 

N3
Nghề phổ 
biến của 

địa phương

6 Góc thể chất

- Trẻ  biết sử dụng các 
đồ dùng đồ chơi, chơi, 
tập đúng kĩ năng.
- Trẻ biết kĩ năng kéo 
khóa, đóng cúc...
- Chơi đoàn kết, an toàn

- Túi cát, ném còn, 
bóng, vòng thể 
dục,...
- Một số đồ dùng 
kéo khóa, đóng cúc: 
quần, áo... 

Chơi các đồ dùng đồ chơi 
trong góc thể chất x

- Bộ đồ chăm sóc 
cây, tưới cây, khăn 
lau...

Chăm sóc cây xanh.
x

7 Góc thiên nhiên

- Bước đầu có kỹ năng 
chăm sóc, chăm bón 
cùng cô vườn cây của 
lớp.
- Yêu thích thiên nhiên 
và có ý thức bảo vệ môi 
trường thiên nhiên.

- Gieo hạt cải 
- Gieo hạt mùi

Quan sát sự nảy mầm của 
cây

x
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